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A.TRẮC NGHIỆM (4 điểm). Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Trong các cách sau đây thì cách nào làm lược nhựa nhiễm điện?

A. Nhúng lược nhựa vào nước ấm


B. Phơi lược nhựa ngoài sân

C. Cọ xát lược nhựa vào mảnh len


D. Cả ba cách trên




Câu 2. Khi bị nhiễm điện do cọ xát vật có khả năng nào:

	A. Hút các vật nhẹ.
	B. Đẩy các vật nhẹ.

	C. Làm nóng vật khác.
	D. Làm lạnh vật khác.


Câu 3.Cọ xát thanh thủy tinh và thanh nhựa với mảnh lụa và đặt 2 thanh đó gần nhau thì hiện tượng gì xảy ra:

	A. Chúng hút nhau.
	B. Chúng đẩy nhau.

	C. Không xảy ra hiện tượng gì.
	D. Lúc đầu hút sau đó đẩy nhau.



Câu 4. Vật nào sau đây được coi là nguồn điện:

A. Pin, ắc quy




B. Pin, bàn là

C. Ắc quy, bếp điện




D. Bếp từ; nam châm điện


Câu 5. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các hạt:

A. Hạt nhân





B. Êlectrôn





C. Hạt nhân và êlectrôn       


D. Không có loại hạt nào cả.

Câu 6. Vật nào dưới đây là vật liệu dẫn điện:

A. Thanh gỗ khô




B. Một đoạn ruột bút chì

C. Một đoạn dây nhựa



D. Thanh thủy tinh

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện?


A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển.


B. Dòng điện là sự chuyển động của các điện tích.


C. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích.


D. Dòng điện là dòng dịch chuyển theo mọi hướng của các điện tích.

Câu 8. Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện, người ta chế tạo ra các thiết bị dùng trong sinh hoạt hàng ngày như: 

A. Điện thoại, quạt điện                        

B. Mô tơ điện, máy bơm nước.

C. Bàn là, bếp điện.                               

D. Máy hút bụi, nam châm điện.

II_TỰ LUẬN : (6 điểm)

Câu 1.  Treo một mẩu thước nhựa bằng một sợi chỉ mảnh sau đó dùng vải khô cọ xát với thước nhựa:

a) Sau khi cọ xát mẩu nhựa và vải khô nhiễm điện cùng loại hay khác loại? Tại sao? 

b) Biết rằng thước nhựa nhiễm điện âm. Vật nào mất đi các electron?  Vật nào nhận thêm các electron?  


Câu 2. Hãy giải thích tại sao trên các mép cánh quạt điện trong gia đình thường bám bụi sau lâu ngày sử dụng? Để tránh hiện tượng này khi không sủ dụng nữa ta nên làm như thế nào?

Câu 3.a) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: Một bộ nguồn điện( 3 pin); dây dẫn; khóa K và một bóng đèn sợi đốt. Xác định chiều dòng điện chạy trong mạch khi đóng khóa K?

b) Khi đóng khóa K mà bóng đèn không sáng thì có những khả năng nào có thể xảy ra ( nêu 3 khả năng).

Câu 4. Có một nguồn điện 2 pin, một bóng đèn và các dây dẫn. Hãy nêu cách để phân biệt một đoạn nhôm và một đoạn gỗ khô có hình dạng bên ngoài giống  hệt nhau.
